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BÁO CÁO TỔNG KẾT  
Năm học: 2022 - 2023 

Thực hiện kế hoạch năm học của trường THPT Nguyễn Thái Bình và hướng dẫn 
tổng kết tổ chuyên môn trong năm học 2022 - 2023, nay tổ Ngoại ngữ thực hiện 
báo cáo theo các nội dung như sau: 
I. TÌNH HÌNH CHUNG 
1. Tình hình giáo viên trong tổ 
    Tổng số tổ viên: 12  Trong đó:  Nam : 05 ; Nữ : 07 ;  
+ Biên chế:  11  GV 
+ Hợp đồng: 01 GV            
    

TT Họ tên giáo viên 
Văn 
bằng 

cao nhất 

Năm tốt 
nghiệp ĐH 

Năm 
vào ngành 

Ghi chú 
(BC; HĐ) 

1 Hoàng Thị Ánh Hồng Thạc sĩ 1999 2000 BC 
2 Trần Công Vân Đại học 2001 2010 BC 
3 Trần Tự Trọng Thạc sĩ 1998 1998 BC 
4 Nguyễn Thị Kim Yến Đại học 1998 1998 BC 
5 Đinh Thị Kim Kiều Đại học 2001 2001 BC 
6 Trần Thị Kim Đại học 2005 2009 BC 
7 Võ Thị Ánh Nguyệt Đại học 2011 2012 BC 
8 Võ Văn Linh Đại học 2010 2010 BC 

9 Nguyễn Kiệm Đại học 1999 1999 BC 

10 Hồ Trần Thị Bảo Chuyên Đại học 2006 2008 BC 

11 Mai Văn Phương Đại học   BC 

12 Trần Thị Du Thủy Đại học 2018 2018 HĐ 



a. Thuận lợi 
- Tổ luôn được sự quan tâm, sự chỉ đạo sát sao từ Ban giám hiệu nhà trường. 
- Đa số các giáo viên trong tổ có phẩm chất chính trị tốt, trình độ chuyên môn vững 
vàng, nhiệt tình, có tinh thần vượt khó và có tránh nhiệm trong công việc. 
- Hầu hết các giáo viên trong tổ có tinh thần cầu tiến ham học hỏi, giúp đỡ nhau để 
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 
​ b. Những khó khăn cơ bản               
- Đa số học sinh ở vùng nông thôn khó khăn nên chất lượng đầu vào cũng như ý 
thức học tập đối với bộ môn chưa cao. 
- Nhiều giáo viên chưa được đi học để nâng cao trình độ chuyên môn. 
II.  ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC  
 1. Tình hình thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh”. TỐT 
 2. Việc thực hiện phong trào xây dựng “Trường học thân thiện,  học sinh tích 
cực”: NGHIÊM TÚC 
 3. Việc thực hiện chương trình giáo dục, thực hiện chủ đề năm học:  
ĐẦY ĐỦ VÀ ĐÚNG QUY ĐỊNH 
 4. Đánh giá các hoạt động chuyên môn của tổ.  
Chất lượng giáo dục đạt được từng môn (tỷ lệ %): 
* Môn: TIẾNG ANH 

Khối Giỏi Khá Trun
g 

bình 

Yếu kém TB trở 
lên 

So sánh  cùng kỳ 
với năm học trước 

(+, -) 
10 

8.58% 

33.53

% 

43.71% 13.77

% 

0.40% 85.83% +8.51% 

11 17.60

% 

37.06

% 

38.72% 6.63% 0.00% 93.37% +0.88% 

12 20.31

% 

34.96

% 

38.87% 5.86% 0.00% 94.14% +4.12% 

Toàn trường 15.51

% 

35.16

% 

40.44% 8.76% 0.13% 91.11% +4.42% 

a.​ Đánh giá xếp loại giáo viên: 
- Tổng hợp kỷ luật lao động: không vắng trễ không phép 



- Công tác thao giảng của tổ (cả năm học): không có 
- Công tác dự giờ của tổ (cả năm học):  
- Công tác kiểm tra toàn diện (cả năm học): 2 

STT Họ tên GV Tổng 
số 

Trong đó Ghi chú 

Giỏi  khá T. Bình  

1 Nguyễn Thị Kim Yến 2 2    

2 Nguyễn Kiệm 2 2    

- Công tác thi GV dạy giỏi: (không) 
- Công tác ngoại khóa của tổ (cả năm học): không 

STT Chủ đề Đối  tượng 
HS 

Hình thức tổ 
chức 

Ghi chú 

     

* Nhận xét:  
-  Công tác bồi dưỡng HS giỏi: 

STT Môn TS giải Trong đó 

Giải nhất Giải nhì Giải ba Giải 
KK 

1 HSG Anh 12 cấp 
tỉnh 

6 0 0 4 2 

* Ghi chú: danh sách HS đạt giải 

STT Họ tên HS đạt giải Lớp Ghi chú 

1 Đặng Thị Kiều Oanh 12/10 Giải Ba - HSG 12 

2 Phan Bá Hội 12/10 Giải Ba - HSG 12 

3 Võ Nguyễn Việt Hoàng 11/2 Giải Ba - HSG 12 

4 Lương Thị Phương Thảo 11/3 Giải Ba - HSG 12 



5 Mai Trần Vũ 12/13 KK- HSG 12 

6 Nguyễn Thị Thùy Trang 12/13 KK- HSG 12 

- Xếp loại GV theo Chuẩn GV (Thông tư 20): 

STT Họ tên GV Đạt chuẩn Chưa đạt 
chuẩn 

Ghi 
chú 

Tốt Khá Đạt Chưa đạt  

1 Hoàng Thị Ánh Hồng X     

2 Trần Công Vân X     

3 Trần Tự Trọng X     

4 Nguyễn Thị Kim Yến X     

5 Đinh Thị Kim Kiều X     

6 Trần Thị Kim X     

7 Võ Thị Ánh Nguyệt X     

8 Võ Văn Linh X     

9 Nguyễn Kiệm X     

10 Mai Văn Phương X     

11 Hồ Trần Thị Bảo Chuyên X     

- Đề nghị xếp loại danh hiệu thi đua: 

STT Họ tên GV Danh hiệu thi đua Gh
i 

ch
ú 

LĐTT CSTĐCS CSTĐ Tỉnh 

1 Hoàng Thị Ánh Hồng X    

2 Trần Công Vân X    

3 Trần Tự Trọng X    



4 Nguyễn Thị Kim Yến X    

5 Đinh Thị Kim Kiều X    

6 Trần Thị Kim X    

7 Võ Thị Ánh Nguyệt X    

8 Võ Văn Linh  X   

9 Nguyễn Kiệm X    

10 Mai Văn Phương X    

11 Hồ Trần Thị Bảo 
Chuyên 

X    

- Thống kê phân loại GV 

ST
T Họ và tên GV 

Xếp loại 
theo 

chuẩn 

Xếp 
loại 
theo 

NĐ 56 

Xếp loại 
theo Quy 
chế thi đua 

Ghi chú 

1 Hoàng Thị Ánh Hồng TỐT HTT TỐT   

2 Trần Công Vân TỐT HTT TỐT   

3 Trần Tự Trọng TỐT HTT TỐT   

4 Nguyễn Thị Kim Yến TỐT HTT TỐT   

5 Đinh Thị Kim Kiều TỐT HTT TỐT   

6 Trần Thị Kim TỐT HTT TỐT  

7 Võ Thị Ánh Nguyệt TỐT HTT TỐT  

8 Võ Văn Linh TỐT HTXS TỐT  

       c. Đánh giá chung 
- Giảng dạy đúng kế hoạch, hoàn thành chương trình đúng theo tiến độ. 
- Hồ sơ, giáo án đầy đủ, đúng yêu cầu. 
- Vào điểm đầy đủ, đúng hạn, đúng quy định. 
- Chất lượng bộ môn tăng so với năm học trước. 
       d. Đề xuất kiến nghị  



- Phải có kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động vào thời điểm cuối năm. 
                                                        TM TỔ CHUYÊN MÔN 

 
 

Hoàng Thị Ánh Hồng 
 

 


